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Năm học 2015-2016 

ĐỀ THI DÀNH CHO HỌC SINH KHỐI 4  

Họ và tên:    …………………………………………….……………..………. 

Ngày sinh:   ……………………………………..……………….……….……. 

Lớp:    …………………………………………………...……….………. 

Trường:    ……………………………………..….…..………………….…… 

Địa chỉ nhà trường (Xã/phường; Quận/huyện; Tỉnh/T.phố): ………………………..………. 

……………...…………………….………………………………………………………………. 

Số điện thoại nhà riêng (nếu có):  ………………………..….……………………………….. 

PHẦN A: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

(Các em hãy khoanh tròn vào 1 đáp án đúng nhất trong số các phương án trả lời) 

1. Theo em, qua đường ở đâu là an toàn nhất? 

A. Cầu vượt, hầm hoặc nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ.  

B. Dải phân cách.  

C. Ở nơi gần và thuận tiện nhất. 

2. Theo em, chơi đùa trước cổng trường có an toàn không?  

A. Không an toàn vì cổng trường là nơi có nhiều xe qua lại, dễ gây nguy hiểm cho các em.  

B. An toàn vì phương tiện khác sẽ biết rằng cổng trường là nơi có nhiều học sinh, và sẽ đi cách xa 

cổng trường. 

C. An toàn vi các bạn học sinh vẫn thường chơi đùa ở đây. 

3. Khi đi ngang qua các xe ô tô đang dừng đỗ, chúng ta cần làm gì? 

A. Luôn chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn với các xe ô tô đang dừng, đỗ vì những chiếc 

xe đó che khuất tầm nhìn, có thể chuyển động bất ngờ hoặc người lái xe đột ngột mở cửa xe.  

B. Chờ đến khi chiếc xe chuyển động và chúng ta đi sau chiếc xe đó. 

C. Cả 2 đáp án trên. 

4. Em nên lựa chọn mũ bảo hiểm như thế nào để có thể bảo vệ phần đầu của mình? 

A.  Mũ bảo hiểm trẻ em, đảm bảo chất lượng.  

B.  Mũ bảo hiểm người lớn, đảm bảo chất lượng. 

C.  Mũ bảo hiểm nào cũng được.  
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5. Em hãy cho biết, hệ thống báo hiệu đường bộ được chia làm mấy nhóm? 

A. 5 nhóm: Nhóm biển báo cấm, nhóm biển báo nguy hiểm, nhóm biển hiệu lệnh, nhóm biển  

chỉ dẫn và nhóm biển phụ.  

B. 3 nhóm: Nhóm biển báo cấm, nhóm biển báo nguy hiểm và nhóm biển phụ. 

C. 4 nhóm: Nhóm biển báo cấm, nhóm biển báo nguy hiểm, nhóm biển hiệu lệnh và nhóm biển 

chỉ dẫn. 

6. Em hãy cho biết, biển báo “Đường người đi bộ sang ngang” dưới đây chỉ dẫn điều gì? 

A. Cấm người đi bộ sang ngang. 

B.  Nơi có vạch kẻ đường để người đi bộ sang đường và các phương tiện 

tham gia giao thông khác cần tập trung quan sát, giảm tốc độ khi nhìn 

thấy biển báo này.  

C. Đường dành riêng cho người đi bộ. 

7. Trước khi đi xe đạp, em cần làm gì? 

A. Không cần làm gì cả. 

B. Chọn xe đạp có kích thước vừa với tầm vóc, kiểm tra xe kỹ trước khi đi. 

C. Chọn xe đạp có kích thước vừa với tầm vóc, kiểm tra các bộ phận đảm bảo an toàn của xe kỹ 

trước khi đi, đội mũ bảo hiểm để giảm nguy cơ chấn thương sọ não nếu không may xảy ra tai 

nạn.  

8. Em hãy cho biết làm thế nào để đi xe đạp qua đường an toàn tại nơi đường giao nhau  

không có tín hiệu đèn? 

     A. Quan sát an toàn để chắc chắn không có xe nào đang đến gần rồi qua đường thật nhanh. 

     B. Giảm tốc độ, nhấn chuông báo hiệu cho các phương tiện khác biết rồi nhanh chóng qua đường. 

     C. Giảm tốc độ, quan sát an toàn ở mọi phía để chắc chắn không có xe nào đang đến gần thì mới  

           đi qua nhưng vẫn chú ý quan sát an toàn.  

9. Em hãy cho biết ý nghĩa của “Tín hiệu đèn vàng nhấp nháy”? 

A. Các phương tiện được phép đi.  

B. Các phương tiện phải dừng lại. 

C. Các phương tiện được đi nhưng phải giảm tốc độ, chú ý quan sát, nhường đường cho người đi 

bộ qua đường.  

10. Khi ngồi trên xe máy, xe đạp các em nên làm gì để đảm bảo an toàn? 

    A. Ngồi yên trên xe, không đùa nghịch. 

B. Ngồi thẳng lưng, tay ôm eo người lái xe, hai đùi khép nhẹ vào hông người lái, hai bàn chân đặt 

lên thanh để chân.                                                                                                                                                         

    C. Cả hai phương án trên.  

  

 



  

  Cuộc thi An toàn giao thông dành cho học sinh – Đề thi dành cho học sinh khối 4  3׀3

 

 

  

 

Họ và tên:    …………………………………………….……………..………. 

Ngày sinh:   ……………………………………..……………….……….……. 

Lớp:    …………………………………………………...……….………. 

Trường:    ……………………………………..….…..………………….…… 

Địa chỉ nhà trường (Xã/phường; Quận/huyện; Tỉnh/T.phố): ………………………..………. 

……………...…………………….………………………………………………………………. 

Số điện thoại nhà riêng (nếu có):  ………………………..….……………………………….. 

 

PHẦN B: VIẾT (Từ 10 đến 15 dòng):  

Em hãy cho biết, trẻ em chúng ta có cần đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe đạp, xe máy không?  

Vì sao? Em đã làm gì để khuyến khích các bạn cùng lớp thực hiện tốt việc đội mũ bảo hiểm? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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